
   ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Lớp Khoa
Điểm 

TBC

TC

TL
ĐRL HB Mức HB/tháng Ghi chú

1 21040673  Mai Thảo Anh  29/06/2003 21C2NN23 Trung Quốc 3.69 17 94 A 4.000.000

2 21040202  Ngô Thị Thùy Linh  24/08/2003 21C3NN23 Trung Quốc 3.66 17 96 A 4.000.000

3 21041325  Phạm Phương Mai  17/09/2003 21C4NN23 Trung Quốc 3.73 17 90 A 4.000.000

4 21041253  Phan Thị Diễm  03/11/2003 21C4NN23 Trung Quốc 3.68 17 94 A 4.000.000

5 21041337  Giang Quỳnh Trang  04/05/2003 21C5NN23 Trung Quốc 3.7 16 93 A 4.000.000

6 21041281  Vũ Hồng Quyên  14/07/2003 21C6NN23 Trung Quốc 3.78 17 91 A 4.000.000

7 21041329  Nguyễn Thị Thu Phương  07/06/2003 21C6NN23 Trung Quốc 3.71 17 83 B 3.800.000

8 21041247  Bùi Mai Anh  12/08/2003 21C6NN23 Trung Quốc 3.63 17 83 B 3.800.000

9 21040977  Đào Nhã Uyên  04/08/2003 21E11NN23 SPTA 3.64 14 91 A 4.000.000

10 21040966  Nguyễn Quỳnh Trang  03/07/2003 21E11NN23 SPTA 3.62 17 92 A 4.000.000

11 21040846  Phạm Thu Hà  05/10/2003 21E11NN23 SPTA 3.65 17 80 B 3.800.000

12 21040778  Chu Vân Anh  12/09/2003 21E11NN23 SPTA 3.64 14 78 C 3.500.000

13 21040371  Nguyễn Cẩm Tú  23/10/2003 21E4NN23 SPTA 3.63 14 77 C 3.500.000

14 21040996  Nguyễn Thúy Anh  01/11/2003 21E13NN23 SPTA 3.67 17 96 A 4.000.000

15 21040245  Nguyễn Thị Ngọc Ánh  23/04/2003 21E1NN23 SPTA 3.65 20 91 A 4.000.000

16 21040195  Nguyễn Thị Thu Hà  29/08/2003 21E2NN23 SPTA 3.65 16 90 A 4.000.000

17 21040339  Đặng Nhật Hoàng Linh  05/10/2003 21E2NN23 SPTA 3.71 19 90 A 4.000.000

18 21040647  Ninh Gia Hiếu  14/12/2003 21E2NN23 SPTA 3.83 17 90 A 4.000.000
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19 21040049  Nguyễn Thị Hồng Hạnh  29/12/2003 21E2NN23 SPTA 3.73 19 96 A 4.000.000

20 21040591  Nguyễn Thị Giang  24/03/2003 21E2NN23 SPTA 3.83 16 96 A 4.000.000

21 21040030  Hoàng Ngọc Lân  23/06/2003 21E2NN23 SPTA 3.83 17 96 A 4.000.000

22 21040033  Đỗ Hương Giang  11/10/2003 21E2NN23 SPTA 3.85 17 96 A 4.000.000

23 21040487  Nguyễn Việt Hoàng  24/05/2003 21E2NN23 SPTA 3.79 17 89 B 3.800.000

24 21040196  Lê Thảo Linh  10/07/2003 21E3NN23 SPTA 3.65 15 96 A 4.000.000

25 21040002  Nguyễn Thảo An  28/07/2003 21E3NN23 SPTA 3.65 17 81 B 3.800.000

26 21040674  Trần Thanh Thảo  28/12/2003 21E3NN23 SPTA 3.66 15 83 B 3.800.000

27 21040531  Hồ Thị Cẩm Phi  16/04/2003 21E4NN23 SPTA 3.62 17 88 B 3.800.000

28 21041038  Đỗ Thị Thu Ngọc  13/12/2003 21E6NN23 SPTA 3.71 16 91 A 4.000.000

29 21041015  Nguyễn Khánh Huyền  31/07/2003 21E7 NN23 SPTA 3.63 16 82 B 3.800.000

30 21041066  Lương Thị Phương Thúy  20/05/2003 21E8NN23 SPTA 3.65 17 88 B 3.800.000

31 21041046  Lê Yến Nhi  26/08/2003 21E9NN23 SPTA 3.67 17 85 B 3.800.000

32 21041195  Quản Hà Thu Thủy  27/09/2003 21F2NN Pháp 3.48 25 86 B 3.800.000

33 21041213  Phạm Ngân Hà  30/09/2003 21F3NN Pháp 3.39 21 84 B 3.800.000

34 21040211  Trương Mạnh Hoàng  25/10/2003 21F3NN Pháp 3.45 20 98 B 3.800.000

35 21040478  Nguyễn Minh Tâm  19/11/2003 21F4NN Pháp 3.43 23 89 B 3.800.000

36 21041193  Nguyễn Thị Khánh Thiện  13/08/2003 21F4NN Pháp 3.44 25 95 B 3.800.000

37 21040385  Lê Thủy Tiên  30/03/2003 21G1NN23 Đức 3.71 14 94 A 4.000.000

38 21041389  Cao Thành Trung  16/05/2003 21G1NN23 Đức 3.7 17 82 B 3.800.000

39 20041592  Nguyễn Minh Lý  14/09/2002 21G3NN23 Đức 3.69 19 91 A 4.000.000

40 21041388  Nguyễn Thu Trang  21/01/2003 21G4NN23 Đức 3.56 17 90 B 3.800.000

41 21040608  Đỗ Nguyễn Kiều Vân  06/04/2003 21G4NN23 Đức 3.51 21 96 B 3.800.000

42 21040524  Nguyễn Anh Tuấn  12/08/2003 21J4NN23 Nhật 3.68 19 90 A 4.000.000

43 21040535  Nguyễn Anh Tuấn  08/09/2003 21J4NN23 Nhật 3.75 19 90 A 4.000.000

44 21040409  Lê Phương Vân  22/02/2003 21J4NN23 Nhật 3.75 16 90 A 4.000.000



45 21040491  Đoàn Thị Vân  16/03/2003 21J4NN23 Nhật 3.76 19 91 A 4.000.000

46 21040054  Hàn Thị Thùy Trang  12/10/2000 21J4NN23 Nhật 3.68 19 84 B 3.800.000

47 21041547  Nguyễn Thu Trang  11/11/2003 21J5NN23 Nhật 3.68 19 96 A 4.000.000

48 21041500  Trần Lâm Anh  26/02/2003 21J6NN23 Nhật 3.71 17 92 A 4.000.000

49 21041454  Nguyễn Lê Thảo Linh  17/11/2003 21J8NN23 Nhật 3.88 19 94 A 4.000.000

50 21041464  Nhữ Thị Thanh Nga  11/07/2003 21J8NN23 Nhật 3.73 20 96 A 4.000.000

51 21041459  Nguyễn Thị Ngọc Mai  25/11/2003 21J8NN23 Nhật 3.91 14 96 A 4.000.000

52 21040212  Đào Minh Yến  01/04/2003 21K23 DH Hàn Quốc 3.8 19 99 A 4.000.000

53 21040160  Vũ Hà Linh  18/12/2003 21K3NN23 Hàn Quốc 3.63 19 90 A 4.000.000

54 21040177  Nguyễn Thị Thanh Mai  19/11/2003 21K3NN23 Hàn Quốc 3.78 19 90 A 4.000.000

55 21040159  Phạm Thị Quỳnh Trang  26/08/2003 21K4NN23 Hàn Quốc 3.71 19 86 B 3.800.000

56 21041604  Nguyễn Thị Quỳnh Nga  23/02/2003 21K4NN23 Hàn Quốc 3.7 16 90 A 4.000.000

57 21040133  Vũ Hương Thảo  05/06/2003 21K4NN23 Hàn Quốc 3.75 19 99 A 4.000.000

58 21041562  Nguyễn Hoàng Diệu Anh  15/08/2003 21K5NN23 Hàn Quốc 3.67 19 81 B 3.800.000

59 21041688  Nguyễn Thị Thúy  23/09/2000 21K6NN23 Hàn Quốc 3.67 21 90 A 4.000.000

60 21041558  Hạ Thị Trung Anh  02/12/2003 21K6NN23 Hàn Quốc 3.68 19 93 A 4.000.000

61 21041632  Nguyễn Thị Quỳnh Trang  01/07/2003 21K8NN23 Hàn Quốc 3.68 19 83 B 3.800.000

62 21041586  Giang Thị Hải  20/09/2003 21K8NN23 Hàn Quốc 3.63 16 93 A 4.000.000

63 21041567  Lê Ngọc Ánh  30/09/2003 21K8NN23 Hàn Quốc 3.65 19 93 A 4.000.000
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